
STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Mã Ngành Loại Học Bổng
Phần 

Trăm
Học phí Ghi chú

1 29206565372 Nguyễn Thị Mỹ Linh 407(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Toàn phần (Điểm >=26 điểm) 100 29,000,000

2 29200452419 Nguyễn Thị Kim Chi 400(KE) 11. Học bổng du học tại chỗ | Toàn phần (Điểm >=26 điểm) 100 29,000,000

3 29200252481 Nguyễn Thị Xuân Nhi 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Toàn phần (Điểm >=26 điểm) 100 29,000,000

4 29210252483 Nguyễn Bảo Long 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Toàn phần (Điểm >=26 điểm) 100 29,000,000

5 29210252479 Nguyễn Minh Quang 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Toàn phần (Điểm >=26 điểm) 100 29,000,000

6 29210351747 Đào Đức Anh Hoàng 407(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | 80% 80 23,200,000

7 29210464429 Nguyễn Việt Anh 400(KE) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

8 29211158820 Trần Đức Thịnh 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

9 29200452485 Đoàn Lê Anh Thư 400(KE) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

10 29211158792 Hồ Thái Anh 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

11 29210264948 Lưu Anh Duy 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

12 29219065565 Nguyễn Hoàng Minh 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

13 29209364896 Ngô Diễm Hằng 407(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

14 29210252484 Nguyễn Văn Duy 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000
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15 29200465597 Trần Thị Như Ý 407(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

16 29210251751 Nguyễn Thành Vinh 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

17 29200364914 Nguyễn Thùy Dung 407(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

18 29210265455 Bùi Thanh Hùng 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

19 29219147583 Dương Văn Thế Tài 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

20 29210252486 Phạm Thanh Dũng 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

21 29210252480 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ | Bán phần (Điểm >=24 điểm) 50 14,500,000

22 29210252499 Ngô Hữu Tài 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ 30% 30 8,700,000

23 29210464430 Hồ Thanh Trí 400(KE) 11. Học bổng du học tại chỗ 30% 30 8,700,000

24 29210265466 Đặng Thanh Hoàng 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ 30% 30 8,700,000

25 29210252940 Phạm Ánh Dương 102(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ 30% 30 8,700,000

26 29210365668 Nguyễn Hữu Hoàng Trung 407(TROY) 11. Học bổng du học tại chỗ 30% 30 8,700,000

27 29213051540 Nguyễn Văn Thuần 108 12. Học bổng 50% học phí ngoài quyết định 50 5,280,000

28 29208151759 Phạm Thị Ngọc Ánh 441 18.Học bổng 100% trường đào tạo 100 12,560,000

29 29218054498 Hán Gia Bảo 414(PSU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | PSU - Quản trị du 

lịch Khách sạn | Toàn phần (Điểm >=25)
100 20,000,000

30 29218054765 Bùi Đình Thắng 414(PSU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | PSU - Quản trị du 

lịch Khách sạn | Toàn phần (Điểm >=25)
100 20,000,000

31 29208065498 Trần Thị Ngọc Yến 414(PSU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | PSU - Quản trị du 

lịch Khách sạn | Toàn phần (Điểm >=25)
100 20,000,000

32 29208151761 Lê Thị Phong 442 18.Học bổng 100% trường đào tạo 100 12,560,000

33 29208251762 Lê Thị A Na 413 18.Học bổng 100% trường đào tạo 100 13,980,000

34 29206357819 Trương Ngọc Trâm Anh 441 16. Học bổng 40% học phí ngoài quyết định 40 5,024,000

35 29212741338 Phan Ngọc Khải 445 16. Học bổng 40% học phí ngoài quyết định 40 5,024,000
2



STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Mã Ngành Loại Học Bổng
Phần 

Trăm
Học phí Ghi chú

36 29209251758 Nguyễn Thùy Giang 410(CMU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | CMU - Hệ thống 

thông tin quản lý | Toàn phần (Điểm >=25)
100 13,020,000

37 29209564424 Phan Nhật Minh Tâm 405(PSU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | PSU - Kế toán Kiểm 

toán | Toàn phần (Điểm >=25)
100 13,980,000

38 29219052500 Huỳnh Tấn Dĩnh 102(CMU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | CMU - Công nghệ 

phần mềm | Toàn phần (Điểm >=25)
100 16,000,000

39 29209265461 Nguyễn Nữ Hữu Chí 116(CMU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | CMU - An Ninh 

Mạng | Toàn phần (Điểm >=25)
100 16,000,000

40 29219051745 Nguyễn Ngọc Phúc 102(CMU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | CMU - Công nghệ 

phần mềm | Toàn phần (Điểm >=25)
100 16,000,000

41 29219165592 Phạm Lê Hữu Hiệu 116(CMU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | CMU - An Ninh 

Mạng | Toàn phần (Điểm >=25)
100 16,000,000

42 29200458482 Trần Võ Ngọc Tuyền 404(PSU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | PSU - Tài chính 

Ngân hàng | Toàn phần (Điểm >=25)
100 13,980,000

43 29211158669 Đặng Hồng Phúc 102(CMU)
9. Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế | CMU - Công nghệ 

phần mềm | Toàn phần (Điểm >=25)
100 16,000,000

44 29211156669 Nguyễn Tấn Đức 102(CMU) 16. Học bổng 40% học phí ngoài quyết định 40 6,400,000

45 29212236961 Lê Hoàng Gia Bảo 102(CMU) 16. Học bổng 40% học phí ngoài quyết định 40 6,400,000

46 29204154889 Lê Thị Thu Huyền 422 19. Học bổng 35% ngoài quyết định 35 4,557,000

47 29214643976 Hoàng Đạt Thành 402 18.Học bổng 50% trường đào tạo 50 8,000,000

48 29211145181 Mai Nam Quốc 115(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Toàn phần 100 13,980,000

49 29210250545 Hồ Văn Nguyên 102 12. Học bổng 50% học phí ngoài quyết định 50 7,510,000

50 29211164940 Nguyễn Bá Thiện 115(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 6,990,000

51 29205152908 Thái Thị Cẩm Ly 609(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Toàn phần 100 15,020,000

52 29206151760 H' Mi Sa Kbuôr 610 18.Học bổng 100% trường đào tạo 100 13,020,000

53 29206652458 Nguyễn Thùy Trang 607 18.Học bổng 100% trường đào tạo 100 13,020,000

54 29206765804 Hoàng Thị Khánh My 705 15. Học bổng 70% học phí ngoài quyết định 70 8,792,000

55 29206251750 Nguyễn Chúc An 701 18.Học bổng 50% trường đào tạo 50 6,280,000
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56 29205154494 Dương Thị Tuyết Ngân 609(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

57 29206652933 Phan Thị Thu Thúy 607 18.Học bổng 50% trường đào tạo 50 6,510,000

58 29206648717 Võ Ngọc Minh Thư 607 19. Học bổng 35% ngoài quyết định 35 4,557,000

59 29207238135 Trần Võ Bảo Thư 303 12. Học bổng 30% ngoài quyết định 30 5,280,000

60 29217255932 Hồ Dân Chính 303 12. Học bổng 50% học phí ngoài quyết định 50 8,800,000

61 29204564425 Lê Thùy Ngân 416(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Toàn phần 100 15,020,000

62 29204757149 Nguyễn Trần Thục Uyên 400(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

63 29204658514 Nguyễn Thị Lan Anh 400(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

64 29204551746 Phan Gia Thục Khanh 416(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

65 29204664921 Hoàng Thị Phương Thảo 401(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

66 29204365463 Nguyễn Thị Thùy Trang 400(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

67 29204365465 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 400(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

68 29204854904 Đoàn Bảo Trân 403(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

69 29204555417 Trần Thị Thảo Vy 400(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

70 29214564728 Ngô Hữu Đạt 416(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

71 29204665169 Nguyễn Thị Kiều Oanh 401(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

72 29204354592 Phan Ngọc Hạnh Trang 400(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

73 29204365450 Lương Thị Thanh Thùy 400(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

74 29204365241 Hồ Thị Thu Trang 400(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

75 29204959259 Trần Thị Cẩm Bình 416(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

76 29204658495 Nguyễn Thị Ngọc Lan 401(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

77 29204654497 Huỳnh Thị Sương 401(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

78 29217357360 Nguyễn Viết Trọng Nghĩa 403(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000
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79 29204564925 Lê Thị Tuyên 403(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

80 29204864903 Nguyễn Thị Khánh Hòa 403(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

81 29204865451 Hứa Thị Thanh Tuyền 403(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

82 29204665457 Lê Nguyễn Bảo Ngân 400(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

83 29204865560 Phan Thị Huyền Trân 403(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

84 29206665434 Phí Thị Phương Quỳnh 401(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

85 29204658508 Phan Thị Hồng Ân 403(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

86 29204665221 Trần Thị Ngọc Trâm 401(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

87 29204552939 Nguyễn Vũ Khánh Duyên 416(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

88 29204552941 Tạ Như Ý 416(HP) 1. Học bổng Tài năng (VN) | Bán phần 50 7,510,000

89 29206242548 Nguyễn Thị Thanh Xuân 711(HP) 16. Học bổng 40% học phí ngoài quyết định 40 6,008,000

90 29211353462 Nguyễn Mạnh Trung 130 16. Học bổng 50% học phí ngoài quyết định 50 8,000,000

91 29206257732 Nguyễn Nữ Kiều Oanh 801 16. Học bổng 60% học phí ngoài quyết định 60 7,536,000

92 29203565756 Ngô Thị Ngọc Hòa 306(VJJ) 16. Học bổng 70% học phí ngoài quyết định 70 8,064,000

92 sinh viên

Một tỷ không trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn đồng chẵn.

TRƯỞNG PHÒNG KHTC HIỆU TRƯỞNG

Đã ký Đã ký Đã ký

Nguyễn Thị Hằng TS.Lê Nguyên BảoNguyễn Thôi

Đã ký

Đặng Ngọc Trung

TRƯỞNG P. CTSV TRUNG TÂM TUYỂN SINH

1,054,632,000
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